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2. Đặt vấn đề
Đề cương chi tiết học phần là tài liệu mô tả chi tiết các thông tin liên quan đến một học phần, giúp sinh viên và giảng viên hiểu rõ nội dung, mục tiêu và cách thức triển khai học phần đó trong chương trình đào tạo. Với một chương trình đào tạo nói chung và chương trình đào tạo đại học nói riêng, đề cương chi tiết học phần là một trong những nội dung quan trọng, góp phần đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Ngoài ra, đề cương chi tiết học phần còn là cơ sở để viết giáo trình phục vụ việc giảng dạy học phần, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học. Hơn nữa, đề cương chi tiết học phần còn được coi như là “hợp đồng” giữa giảng viên – người học - cơ sở đào tạo, thể hiện dấu ấn của giảng viên đồng thời là một căn cứ để quản lý chất lượng đào tạo. Trong xây dựng Chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế số đang được xây dựng tại trường Đại học Mỏ - Địa chất học phần Văn hóa doanh nghiệp số là học phần tực chọn trong chương trình đào tạo, cung cấp cho người học cơ sở lý luận, kỹ năng phân tích, xây dựng và quản trị văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, coi văn hóa số là nền tảng mềm của kinh tế số và doanh nghiệp số. Chính vì vậy, việc đề xuất đề cương chi tiết học phần Văn hóa doanh nghiệp số có tính cập nhật và phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đảm bảo tính cấp thiết, nhằm đạt được một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, tạo cơ sở để hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, quản lý đào tạo của Nhà trường và giúp người học thuận lợi hơn trong học tập.
3. Cơ sở xây dựng đề cương chi tiết học phần
3.1. Khái niệm học phần
Theo Khoản 12, Điều 2, Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT, học phần là một tập hợp hoạt động giảng dạy và học tập được thiết kế nhằm thực hiện một số mục tiêu học tập cụ thể, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng thuộc một phạm vi chuyên môn hẹp trong chương trình đào tạo. Một học phần thông thường được tổ chức giảng dạy, học tập trong một học kỳ.
Trong một trương trình đào tạo, để đảm bảo cung cấp đa dạng các kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến chuyên sâu, ngoài những học phần đặc biệt như thực tập, Luận văn tốt nghiệp, phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kì. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học để góp phần đạt được một/một số chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Mỗi học phần phải được kí hiệu bằng một mã số riêng do Nhà trường quy định. 
Theo đặc điểm kiến thức và mức độ linh hoạt của học phần, một chương trình đào tạo đại học bao gồm hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình và bắt buộc người học phải tích lũy. Học phần bắt buộc chứa đựng những nội dung kiến thức căn bản và cốt lõi nhất của chương trình học, yêu cầu sinh viên nhất định phải hoàn thành. Đây cũng là các học phần tiên quyết, chứa đựng nội dung kiến thức chính yếu không thể thiếu của ngành học mà sinh viên bắt buộc phải tích lũy để làm cơ sở học những học phần chuyên sâu hơn.
- Học phần tự chọn: Là những môn học chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết nhằm mở rộng chuyên môn hoặc tích luỹ kiến thức, kỹ năng phụ trợ theo những hướng yêu thích của sinh viên dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình. Học phần tự chọn xuất hiện trong mỗi học kỳ có thể được phân bố trong một nhóm hoặc nhiều nhóm (A, B, C), giúp người học tiếp cận với những kiến thức chuyên môn mới, phong phú hơn. Đây cũng là cơ hội để sinh viên định hình và tự phát triển hướng đi riêng trong quá trình học tập của mình.
Theo tính chất và trình tự tích lũy của học phần, một chương trình đào tạo bao gồm: học phần tiên quyết, học phần điều kiện, học phần học trước, học phần song hành, học phần thay thế…  
- Học phần tiên quyết: Đây là học phần bắt buộc phải hoàn tất với kết quả đạt trước khi được phép đăng ký học một học phần khác. Đây thường là các học phần cung cấp kiến thức cơ bản, nền tảng cho các học phần tiếp theo trong ngành học. Ví dụ, học phần A là học phần tiên quyết của học phần B. Do đó, để đăng ký được học phần B, bạn cần phải đăng ký học và hoàn tất học phần A với kết quả đạt.
- Học phần điều kiện: Đây là những học phần sinh viên cần phải hoàn thành, ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp nhưng kết quả tổng kết điểm học phần không dùng để tính trong điểm trung bình tích lũy của sinh viên. Những học phần điều kiện thường bao gồm: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
- Học phần học trước: Cũng tương tự như học phần tiên quyết, bạn cần phải học một học phần trước khi được phép đăng ký một học phần khác được cho là nâng cao hơn so với học phần trước đó. Tuy nhiên, học phần học trước chỉ yêu cầu sinh viên học hết học phần và tham gia kỳ đánh giá cuối cùng. Ví dụ: Học phần A là học phần học trước của học phần B. Sinh viên được phép học học phần B khi đã đăng ký học và thi học phần A (kết quả chưa đạt cũng được chấp nhận)
- Học phần song hành: là những học phần được thiết kế để được học cùng nhau trong một kỳ học, vì các học phần này thường có liên quan và bổ trợ kiến thức cho nhau. Ví dụ: Học phần A là học phần song hành với học phần B. Bạn được phép học học phần A đồng thời hoặc có thể sau học phần B.
- Học phần thay thế: là học phần mà sinh viên được phép sử dụng thay thế cho một học phần khác cùng trong chương trình đào tạo nhưng không còn tổ chức giảng dạy nữa. Hoặc là một học phần tự chọn khác thay cho học phần tự chọn trước đó sinh viên học nhưng không đạt.
2.2.  Khái niệm và nội dung của đề cương chi tiết học phần 
Đề cương chi tiết học phần là bản tóm tắt cung cấp những thông tin cần thiết về học phần như: làm thế nào, ở đâu và khi nào có thể liên hệ được với giảng viên và trợ giảng; một phác thảo về lịch trình tiến độ thực hiện trong học phần; lịch trình kiểm tra và hạn nộp các bài tập, tiểu luận; cách đánh giá điểm học phần; những quy ước cụ thể giữa giảng viên với lớp học,. . . Nói chung, đề cương chi tiết học phần được viết kiểu mô tả và phải được cung cấp cho người học trong buổi học đầu tiên để chắc chắn rằng mục tiêu và phương pháp để thực hiện mục tiêu học phần phải được rõ ràng; đó là nội dung tóm tắt của học phần; được xem là hợp đồng bất thành văn giữa giảng viên và người học, trong đó đưa ra những mục tiêu học tập của môn học, kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đó. 
Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, “Đề cương học phần là tài liệu cung cấp những thông tin xung quanh học phần và về học phần cho người học, trong đó việc mô tả những nội dung giảng dạy và trình tự mà những nội dung này được dạy là hai phần chính yếu”. Theo Đại học Huế, “Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về một học phần cụ thể để các cấp quản lí đào tạo, giảng viên và người học biết để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập một học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn, Hiệu trưởng các trường duyệt và thông báo cho người học trước khi tổ chức giảng dạy học phần”. Theo Đại học An Giang (2013), “Đề cương chi tiết học phần là bản hợp đồng ghi nhớ giữa giảng viên và người học, trong đó thể hiện toàn bộ kế hoạch giảng dạy và học tập học phần, thông qua đó quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng lộ trình đã được đặt ra, nhằm giúp người học nâng cao tính tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất có thể trong học tập”. Theo Đoàn Thị Minh Trinh và các tác giả từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: “Đề cương học phần là một bản mô tả chi tiết, thể hiện đầy đủ và rõ ràng các thông tin về Đề cương chi tiết học phần như mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, nội dung chương trình giảng dạy, cách thức tiến hành chương trình giảng dạy, phương pháp đánh giá, giúp cho giảng viên và người học định hướng quá trình dạy và học của mình để đạt được mục tiêu của học phần”. 
Một trong những nội dung quan trọng khi xây dựng đề cương chi tiết là xác định khối lượng học tập của học phần. Theo Điều 07, Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT: “Khối lượng học tập của học phần trong chương trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ”. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lí thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lí thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ, người học phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Như vậy, hình thức tổ chức dạy học trong phương thức tín chỉ quy định hoạt động tự học của người học như là một thành phần bắt buộc trong thời khóa biểu và là một nội dung quan trọng của đánh giá kết quả học tập. Hoạt động dạy - học theo tín chỉ được tổ chức theo ba hình thức: lên lớp, thực hành và tự học. Trong ba hình thức tổ chức dạy học này, hai hình thức đầu được tổ chức có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và người học (giảng viên giảng bài, hướng dẫn; người học nghe giảng, thực hành, thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên,...), hình thức thứ ba có thể không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và người học (giảng viên giao nội dung để người học tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành và sẵn sàng tư vấn khi được yêu cầu). 
Tùy thuộc tính chất đặc thù của từng học phần (mục tiêu, nội dung học phần) mà có các hình thức tổ chức dạy - học khác nhau. Có những học phần chỉ có một kiểu giờ tín chỉ, nhưng có những học phần có hai hoặc cả ba kiểu giờ tín chỉ. Trong mọi trường hợp, công thức tính cho mỗi học phần là không đổi: 1+ 0 + 2 (học phần thuần lí thuyết); 0+2+1 (học phần thuần thực hành); 0+0+3 (học phần thuần tự học). Ngoài ra, một điểm rất quan trọng, khác biệt với học chế niên chế là trong học chế tín chỉ, hoạt động tự học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua các bài kiểm tra, bài tập, các buổi thảo luận. . . trong suốt cả quá trình học. 
Về nội dung của một bản đề cương chi tiết học phần, theo Thông tư 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết học phần, phải bao gồm các nội dung sau:
- Tên học phần, tổng tín chỉ TC/ĐVHT (số TC/ĐVHT lí thuyết, số TC/ĐVHTthực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận);
- Bộ môn phụ trách giảng dạy;
- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần học phần kiến thức sẽ trang bị cho người học, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo;
- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó (về mặt lí thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra;
- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lí thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để người học có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu thamkhảo nào, ở đâu;
- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần;
- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết học phần dựa trên mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đó công bố. Khảo cứu quy định của một số cơ sở giáo dục đại học về xây dựng đề cương chi tiết học phần và đề cương chi tiết học phần đó được công bố trên internet cho thấy: sự khác nhau giữa các đề cương chi tiết học phần này chủ yếu là ở các nội dung về mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra, nội dung giảng dạy và tiến trình học tập học phần trong học kì. 
2.3. Một số văn bản tham chiếu khi rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần Văn hóa doanh nghiệp số
- Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
- Thông tư 08/2021/TT- BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
- Quyết định số …. /QĐ-MĐC ngày …..  về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ;
- Quyết định số …../QĐ-MĐC ngày ….. về việc ban hành Chương trình đào tạo ngành Kinh tế số.
Mục tiêu chương trình đào tạo ngành Kinh tế số có liên quan đến học phần Văn hóa doanh nghiệp số như sau: 
PEO2. Có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản lý và chuyển đổi số; 
PEO3. Có kỹ năng vận dụng các lý thuyết về khoa học cơ bản, khoa học chính trị và pháp luật trong công việc, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ để tìm kiếm, đọc hiểu và quản lý các tài liệu chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh tế số;
PEO4. Có kỹ năng thành thạo trong việc phân tích, đề xuất và đánh giá những giải pháp quản lý hoạt động chuyển đổi số, kinh doanh trên nền tảng số, kiến tạo doanh nghiệp số
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Kinh tế số có liên quan đến học phần Văn hóa doanh nghiệp số như sau: 
Kiến thức
PLO2. Người học đề xuất được các giải pháp triển khai và nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, hoạt động quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế của tổ chức, doanh nghiệp trong nền kinh tế số.
PLO4. Người học sử dụng hiệu quả kiến thức nền tảng và các công nghệ cần thiết để  khai thác, phân tích và xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế số.
3.  Đề xuất nội dung trong đề cương chi tiết học phần Văn hóa doanh nghiệp số

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
· Tiếng Việt: Văn hóa doanh nghiệp số
· Tiếng Anh:  Digital Corporate Culture
Mã số học phần: 7070141
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4)
Số tiết học phần: 30 tiết
Lý thuyết: 20; 		Bài tập: 10;		 Bài tập lớn: 0; 
       Thực tập: 0;		 Đồ án: 0;		 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan	0701-03
2. TS. Nguyễn Thanh Thảo	0701-10
            3. ThS. Trần Anh Dũng	0701-04
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế & QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Quản trị học (7070214), quản trị nhân lực (7070325)
4. Mục tiêu của học phần 
Học phần nhằm trang bị cho người học cơ sở lý luận, kỹ năng phân tích, xây dựng và quản trị văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, coi văn hóa số là nền tảng mềm của kinh tế số và doanh nghiệp số.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu bản chất, đặc trưng và vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong môi trường số;
4.2.2. Phân biệt văn hóa doanh nghiệp truyền thống và văn hóa doanh nghiệp số;
4.1.3. Hiểu mối quan hệ giữa văn hóa, công nghệ, chiến lược kinh doanh số.
4.1.4. Nhận diện các mô hình văn hóa doanh nghiệp số điển hình.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Hiểu được văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh số hóa và đánh giá được mức độ sẵn sàng văn hóa cho chuyển đổi số
4.2.2. Vận dụng được văn hóa số trong quản trị nguồn nhân lực số và đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp số
4.2.3. Nhận diện được vai trò trung tâm của con người trong doanh nghiệp số
4.3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành học phần Văn hóa doanh nghiệp số, sinh viên cần:
4.3.1. Phân tích được các vấn đề lý luận về văn hóa DN số;
4.3.2. Phân biệt và so sánh văn hóa DN truyền thống và DN số;
4.3.3. Đánh giá được văn hóa DN trong bối cảnh chuyển đổi số;
4.3.4. Đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa DN số phù hợp.
Bảng 1. Ma trận mối quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR chương trình đào tạo
	CĐR HP
	CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	
	PLO1
	PLO2
	PLO3
	PLO4
	PLO5

	
	PI1.1
	PI1.2
	PI1.3
	PI2.1
	PI2.2
	PI2.3
	PI3.1
	PI3.2
	PI3.3
	PI4.1
	PI4.2
	PI4.3
	PI5.1
	PI5.2

	1
	 
	 
	 
	I 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	
	 
	I 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	3
	 
	
	 
	R 
	 
	 
	 
	 R
	I 
	
	
	 
	 
	 

	4
	 
	
	
	 R
	 
	 
	
	 M
	 R
	
	
	 
	 
	 


Ghi chú: Chuẩn đầu ra học phần (CLO) được phân loại theo các mức sau: 
I (Introduced) – Giới thiệu: CĐR học phần hỗ trợ ở mức cơ bản, giúp người học bước đầu tiếp cận nội dung liên quan đến PLO/PI.
R (Reinforced) – Củng cố: CĐR học phần hỗ trợ ở mức trung bình, người học có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm hoặc áp dụng trong thực tiễn. 
M (Mastered) – Thành thạo: CĐR học phần đóng vai trò then chốt, giúp người học đạt được mức độ thành thạo về một PI quan trọng của PLO, hoặc thậm chí đạt được toàn bộ PLO.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Văn hóa doanh nghiệp số trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số như bản chất, đặc trưng và vai trò của văn hóa DN số. Nội dung của học phần cũng các kiến thức liên quan đến việc hình thành và phát triển văn hóa đổi mới sáng tạo, văn hóa dữ liệu, văn hóa học tập liên tục và hợp tác số nhằm giúp người học có thể phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp số phù hợp với chiến lược, mô hình kinh doanh và mục tiêu phát triển bền vững của tổ chức.
5. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 2. Nội dung chi tiết, cấu trúc giảng dạy và mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số giờ
	CLO

	
	6.1. Lý thuyết (20 giờ)
	
	

	Chương 1
	Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp trong kinh tế số
	3
	

	1.1
	Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
	
	

CLO1
CLO2


	1.2
	Các thành tố của văn hóa doanh nghiệp
	
	

	1.3
	Văn hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế số
	
	

	1.4
	Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển bền vững doanh nghiệp số
	
	

	1.5.
	Tác động của chuyển đổi số tới văn hóa doanh nghiệp
	
	

	Chương 2
	Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp số
	3
	

	2.1
	Vai trò của lãnh đạo trong hình thành văn hóa số
	
	CLO1
CLO2


	2.2
	Phong cách lãnh đạo trong doanh nghiệp số
	
	

	2.3
	Lãnh đạo đổi mới và lãnh đạo chuyển đổi số
	
	

	2.4
	Xây dựng niềm tin và cam kết trong môi trường số
	
	

	Chương 3
	Văn hóa doanh nghiệp số và quản trị nguồn nhân lực
	3
	

	3.1
	Văn hóa doanh nghiệp số trong tuyển dụng và thu hút nhân tài
	
	CLO3

	3.2
	Văn hóa số trong đánh giá hiệu quả và tạo động lực
	
	

	3.3
	Gắn kết người lao động trong môi trường làm việc số
	
	

	Chương 4
	Văn hóa giao tiếp và hợp tác trong doanh nghiệp số
	3
	

	4.1
	Giao tiếp số trong tổ chức
	
	CLO3

	4.2
	Quản trị xung đột trong môi trường số
	
	

	4.3
	Văn hóa hợp tác trong nhóm làm việc số
	
	

	4.4
	Văn hóa làm việc đa thế hệ, đa văn hóa trong không gian số
	
	

	Chương 5
	Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp số
	5
	

	5.1
	Đánh giá hiện trạng văn hóa doanh nghiệp
	
	CLO3, CLO4

	5.2
	Xây dựng giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp số
	
	

	5.3
	Lộ trình thay đổi và phát triển văn hóa số
	
	

	5.4
	Quản trị sự thay đổi văn hóa trong chuyển đổi số
	
	

	Chương 6
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa số
	3
	

	6.1
	Đạo đức trong môi trường kinh doanh số
	
	
CLO3,CLO4

	6.2
	Văn hóa sử dụng dữ liệu và bảo mật thông tin
	
	

	6.3
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp số
	
	

	6.4
	Văn hóa tuân thủ và liêm chính trong môi trường số
	
	

	
	6.2. Bài tập (10 giờ)
	
	

	1
	Bài tập nhóm về văn hóa doanh nghiệp số và quản trị nguồn nhân lực
	3
	

	2
	Bài tập nhóm về văn hóa giao tiếp và hợp tác trong doanh nghiệp số
	2
	

	3
	Bài tập nhóm về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp số
	5
	

	
	TỔNG SỐ
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để sinh viên chuẩn bị trước ở nhà. Trên lớp, giảng viên đưa ra các vấn đề lý thuyết. Đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời.

8. Trách nhiệm của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% tổng số tiết học phần.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Cách thức đánh giá mức độ tích lũy kiến thức và kỹ năng của học phần Văn hóa doanh nghiệp số được thống kê trong Bảng 03
Bảng 3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá học phần
	TT
	Hoạt động
	Trọng số
	CLO được đánh giá
	Mô tả

	1
	Số giờ, thái độ và năng lực tham gia giờ học 
	10%
	1, 2, 3, 4
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết học phần
- Nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	30%
	1,2,3
	- Kiểm tra vấn đáp hoặc tự luận (60 phút)

	3
	Thi kết thúc học phần
	60%
	1,2,3,4,5
	- Thi trắc nghiệm (55’)
- Tham dự đủ 80% tổng số tiết học phần 
- Dự thi kết thúc học phần.



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.3. Cách đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
Bảng 4. Ma trận hình thức đánh giá và chuẩn đầu ra của học phần
	
CĐR học phần
	Tham gia học tập
	Thuyết trình nhóm
	Kiểm tra 
Trắc nghiệm/tự luận 
	Thi cuối kỳ

	1
	X
	
	X
	X

	2
	X
	
	X
	X

	3
	X
	X
	X
	X

	4
	X
	X
	
	X


10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính
1. Dương Thị Liễu (2021), Văn hóa doanh nghiệp, Nhà xuất bản NXB Tài Chính.
Tài liệu tham khảo
2. Schein, E.H. and Schein, P.A. (2017), Organizational Culture and Leadership, 5th Edition, Wiley & Sons, San Francisco 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 6. Nội dung chuẩn bị học tập của sinh viên
	Chương
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG KINH TẾ SỐ
1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
1.2. Các thành tố của văn hóa doanh nghiệp
1.3. Văn hóa doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức và kinh tế số
1.4. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong phát triển bền vững doanh nghiệp số
1.5. Tác động của chuyển đổi số tới văn hóa doanh nghiệp
	8

	0
	0

	
- Tài liệu [1], Tìm hiểu khái niệm cơ bản liên quan đến văn hóa DN, thành tố và đặc trưng của văn hóa DN.

	2
	LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SỐ
2.1. Vai trò của lãnh đạo trong hình thành văn hóa số
2.2. Phong cách lãnh đạo trong doanh nghiệp số
2.3. Lãnh đạo đổi mới và lãnh đạo chuyển đổi số
2.4. Xây dựng niềm tin và cam kết trong môi trường số
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1], [2]: tìm hiểu về mối quan hệ và tác động của lãnh đạo tới văn hóa DN

	3
	VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SỐ VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
3.1. Văn hóa doanh nghiệp số trong tuyển dụng và thu hút nhân tài
3.2. Văn hóa số trong đánh giá hiệu quả và tạo động lực
3.3. Gắn kết người lao động trong môi trường làm việc số
	5
	5
	0
	- Tài liệu [1], [2]: Tìm hiểu về VHDN và quản trị NNL


	4
	VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC TRONG DOANH NGHIỆP SỐ
4.1. Giao tiếp số trong tổ chức
Quản trị xung đột trong môi trường số
4.2. Văn hóa hợp tác trong nhóm làm việc số
	5
	5
	0
	- Tài liệu [1], [2]: Tìm hiểu về văn hóa giao tiếp trong DN

	5
	XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SỐ
5.1. Đánh giá hiện trạng văn hóa doanh nghiệp
5.2. Xây dựng giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp số
5.3. Lộ trình thay đổi và phát triển văn hóa số
5.4. Quản trị sự thay đổi văn hóa trong chuyển đổi số
	10
	10
	0
	- Tài liệu [1], [2]: Tìm hiểu về quy trình và nội dung xây dựng VHDN 

	6
	ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HÓA SỐ
6.1. Đạo đức trong môi trường kinh doanh số
6.2. Văn hóa sử dụng dữ liệu và bảo mật thông tin
6.3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp số
6.4. Văn hóa tuân thủ và liêm chính trong môi trường số
	6
	0
	0
	Tài liệu [1]: Tìm hiểu về văn hóa DN và  đạo đức kinh doanh

	
	TỔNG
	40
	20
	0
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